
STT Khu vực Tên CN Tên ĐGD Địa chỉ ĐGD

1 HÀ NỘI Sở giao dịch PGD Ngụy Như Kon Tum
Tòa nhà Comatece Tower, Số 61 Ngụy Như Kon Tum,

phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

2 HÀ NỘI Sở giao dịch PGD Nguyễn Chí Thanh
52 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Quận Đống

Đa, Hà Nội

3 HÀ NỘI Sở giao dịch PGD Trần Phú
Số 34B Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà

Nội

4 HÀ NỘI Sở giao dịch PGD Ngọc Khánh
172 Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình,

Hà Nội

5 HÀ NỘI Sở giao dịch PGD Lê Trọng Tấn
Tầng 1 tòa nhà Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, phường

Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

6 HÀ NỘI Sở giao dịch PGD Đội Cấn 285 Đội Cấn, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội

7 HÀ NỘI Sở giao dịch PGD Khâm Thiên
Tầng trệt phòng G01 Tòa nhà Khâm Thiên, số 193 - 195

Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Hà Nội

8 HÀ NỘI Sở giao dịch PGD Yên Lãng
Tầng 1, Tầng 2 Tòa nhà số 25 Yên Lãng, Trung Liệt,

Đống Đa, Hà Nội

9 HÀ NỘI Sở giao dịch PGD Cầu Gỗ
110 Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà

Nội

10 HÀ NỘI Sở giao dịch Trụ sở Chi nhánh
Số 11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà

Nội

11 HÀ NỘI Sở giao dịch PGD Trần Quang Khải
Tầng 1, Tòa nhà 198 Trần Quang Khải, phường Lý Thái

Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

12 HÀ NỘI Hà Nội PGD Nguyễn Chánh

Số 16C, khu nhà ở thấp tầng tại Ô đất A10 (Biệt thự A10

phố Nguyễn Chánh), KĐT Nam Trung Yên, quận Cầu

Giấy, Hà Nội

13 HÀ NỘI Hà Nội PGD Hàng Vải 30 Hàng Vải, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

14 HÀ NỘI Hà Nội PGD Hoàng Cầu
36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà

Nội

15 HÀ NỘI Hà Nội PGD Nguyễn Du
68 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng

Hà Nội



16 HÀ NỘI Hà Nội PGD Yết Kiêu
Số 14 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà

Nội

17 HÀ NỘI Hà Nội PGD Trung Kính
Thửa đất số 1 tổ 59 (số 187 Trung Kính) phường Yên

Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

18 HÀ NỘI Hà Nội PGD Trương Định
Lô L104, Tầng 1 TTTM chợ Trương Định, phường Tân

Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

19 HÀ NỘI Hà Nội PGD Linh Đàm
Nhà CC2 Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, Quận Hoàng

Mai, Hà Nội

20 HÀ NỘI Hà Nội Trụ sở Chi nhánh
Tầng 1 đến tầng 5, số 11B Cát Linh, Phường Quốc Tử

Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội

21 HÀ NỘI Hoàn Kiếm PGD Bạch Mai
131 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà

Nội

22 HÀ NỘI Hoàn Kiếm PGD Hai Bà Trưng
12A Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, Quận Hoàn

Kiếm, Hà Nội

23 HÀ NỘI Hoàn Kiếm PGD Hòa Mã
Số 19 phố Hòa Mã, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà

Trưng, Hà Nội

24 HÀ NỘI Hoàn Kiếm PGD Định Công Lô CN2 - KĐT Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

25 HÀ NỘI Hoàn Kiếm Trụ sở Chi nhánh
23 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn

Kiếm, Hà Nội

26 HÀ NỘI Thành Công PGD Vạn Phúc 39 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội

27 HÀ NỘI Thành Công PGD Trung Hòa Nhân Chính
Tầng 1, tòa nhà 18T2, Khu đô thị Trung Hòa Nhân

Chính, đường Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

28 HÀ NỘI Thành Công PGD Tây Hồ Tây
Tầng 1, Tòa nhà N01-T5, Khu Ngoại giao đoàn, phường

Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

29 HÀ NỘI Thành Công PGD MỸ ĐÌNH
Tầng 1,Nhà A, tòa nhà HH4 Sông Đà Twin Tower, Phạm

Hùng, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

30 HÀ NỘI Thành Công PGD Duy Tân
2 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà

Nội

31 HÀ NỘI Thành Công PGD Láng Hạ 30-32 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

32 HÀ NỘI Thành Công PGD Giảng Võ Tầng 1, tòa nhà C4 Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội



33 HÀ NỘI Thành Công Trụ sở Chi nhánh
Số 01 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà

Nội

34 HÀ NỘI Chương Dương Trụ sở Chi nhánh
564 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, Quận Long Biên,

Hà Nội

35 HÀ NỘI Ba Đình PGD Hồ Tây Số 82 Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội

36 HÀ NỘI Ba Đình PGD Đào Tấn 39 Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

37 HÀ NỘI Ba Đình PGD Mandarin

Ô số D7.1 và D7.2, khu D, khu phức hợp Mandarin

Garden, khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, đường

Hoàng Minh Giám, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy,

Hà Nội

38 HÀ NỘI Ba Đình PGD Lê Văn Thiêm

Tầng 1 thuộc Tòa 24T3 Dự án Thanh Xuân Complex, số

6 Phố Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận

Thanh Xuân, HÀ NỘI

39 HÀ NỘI Ba Đình Trụ sở Chi nhánh
521 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà

Nội

40 HÀ NỘI Hà Thành PGD Trần Khát Chân
402 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà

Trưng, Hà Nội

41 HÀ NỘI Hà Thành PGD Xã Đàn
Số 07 Xã Đàn, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Hà

Nội

42 HÀ NỘI Hà Thành Trụ sở Chi nhánh
Số 344 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà

Trưng, Hà Nội

43 HÀ NỘI Hoàng Mai PGD Lò Đúc
222 Lò Đúc, phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà

Nội.

44 HÀ NỘI Hoàng Mai PGD Kim Ngưu
Ô số 3+4, Tầng 1, Tòa nhà Hàn Việt, số 203 Minh Khai,

quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

45 HÀ NỘI Hoàng Mai Trụ sở Chi nhánh
Tầng 1,2, Tower 1, Times City, 458 Minh Khai, phường

Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

46 Tp.HCM Hồ Chí Minh PGD Cao Thắng
Số 316-318 Cao Thắng nối dài, phường 12, Quận 10,

Tp.HCM

47 Tp.HCM Hồ Chí Minh PGD Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Tầng trệt số 79 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 6,

Quận 3, Tp.HCM



48 Tp.HCM Hồ Chí Minh PGD Cộng Hòa
Số 146 -148, đường Cộng Hòa, phường 12, Quận Tân

Bình, Tp.HCM

49 Tp.HCM Hồ Chí Minh PGD Hải Triều
Tầng 02 Tòa nhà Bitexco Financial Tower, số 02 đường

Hải Triều, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

50 Tp.HCM Hồ Chí Minh PGD Lê Thánh Tôn
Tầng trệt tòa nhà Gemadept số 2 đường Lê Thánh Tôn,

phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

51 Tp.HCM Hồ Chí Minh PGD Gia Định

Tầng trệt tòa nhà cao ốc văn phòng Yoco Building, 41

Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1,

Tp.HCM

52 Tp.HCM Hồ Chí Minh PGD Tôn Đức Thắng
P 110, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1,

Tp.HCM

53 Tp.HCM Hồ Chí Minh PGD Quận 1
Số 231 - 233 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành,

Quận 1, Tp.HCM

54 Tp.HCM Hồ Chí Minh PGD Nguyễn Huệ Số 08 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

55 Tp.HCM Hồ Chí Minh PGD Phổ Quang
Số 119A và 119B đường Phổ Quang, phường 9, Phú

Nhuận, Tp.HCM

56 Tp.HCM Hồ Chí Minh PGD Hàm Nghi
Số 132 đường Hàm Nghi, phường Bến Thành, Quận 1,

Tp.HCM

57 Tp.HCM Hồ Chí Minh Trụ sở Chi nhánh
Tòa nhà VBB, số 5 công trường Mê Linh, phường Bến

Nghé, Quận 1, Tp.HCM

58 Tp.HCM Sài Gòn PGD Tao Đàn
Tòa nhà Pax Sky VI số 186 - 186 Bis Nguyễn Thị Minh

Khai, phường 6, quận 3, Tp.HCM

59 Tp.HCM Sài Gòn PGD Bến Thành 76 Cách Mạnh Tháng Tám, phường 6, Quận 3 , Tp.HCM

60 Tp.HCM Sài Gòn PGD Trần Quang Khải
Số 61-63 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1,

Tp.HCM

61 Tp.HCM Sài Gòn PGD Lạc Long Quân
479 -481-483 Lạc Long Quân, phường 5, Quận 11,

Tp.HCM

62 Tp.HCM Sài Gòn Trụ sở Chi nhánh
69 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1,

Tp.HCM

63 Tp.HCM Sài Gòn PGD Nguyễn Văn Trỗi
Số 66A- 66B, đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Phú

Nhuận, Tp.HCM



64 Tp.HCM Tân Định PGD Trần Quốc Toản Số 83 Trần Quốc Toản, phường 7, Quận 3, Tp.HCM

65 Tp.HCM Tân Định PGD Hai Bà Trưng 139 Hai Bà Trưng, phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

66 Tp.HCM Tân Định PGD Mạc Đĩnh Chi
Tầng trệt tòa nhà PVFCCO Tower số 43 Mạc Đĩnh Chi,

phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM

67 Tp.HCM Tân Định PGD Phạm Ngọc Thạch
Tòa cao ốc Châu Khánh Nguyên, số 63 Phạm Ngọc

Thạch, phường 6, quận 3, Tp.HCM

68 Tp.HCM Tân Định PGD Nguyễn Đình Chiểu 197-199 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, Quận 3, Tp.HCM

69 Tp.HCM Tân Định Trụ sở Chi nhánh 72 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, Quận 3, Tp.HCM

70 Tp.HCM Hùng Vương PGD Cách Mạng Tháng Tám
283B - 283C Cách Mạng Tháng 8, phường 12, Quận 10,

Tp.HCM

71 Tp.HCM Hùng Vương PGD Lê Đại Hành 285 Lê Đại Hành, phường 13, Quận 11, Tp.HCM

72 Tp.HCM Hùng Vương PGD Đầm Sen
Mặt bằng thương mại 02, tầng trệt và tầng 1, Cao ốc Res

11, số 205 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp.HCM

73 Tp.HCM Hùng Vương PGD Nguyễn Sơn
67 - 67A Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, Quận Tân

Phú, Tp.HCM

74 Tp.HCM Hùng Vương Trụ sở Chi nhánh 664 Sư Vạn Hạnh, phường 12, Quận 10, Tp.HCM

75 Tp.HCM Sài Thành PGD Trần Hưng Đạo
Số 821– 823 đường Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5,

Tp.HCM

76 Tp.HCM Sài Thành PGD 3 tháng 2 1166 Đường 3 tháng 2, P12, Quận 11, Tp.HCM

77 Tp.HCM Sài Thành PGD Võ Văn Tần
Tầng trệt tòa nhà Estar số 147-149 đường Võ Văn Tần,

phường 6, quận 3, Tp.HCM

78 Tp.HCM Sài Thành PGD Ngô Gia Tự 73-75 đường Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, Tp.HCM

79 Tp.HCM Sài Thành Trụ sở Chi nhánh 2D-2E Lý Thường Kiệt, P12, Quận 5, Tp.HCM

80 Tp.HCM Kỳ Đồng PGD Quận 3
Một phần tầng trệt, tầng lửng Tòa nhà số 596 đường

Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, Tp.HCM

81 Tp.HCM Kỳ Đồng PGD Nơ Trang Long
Số 354 đường Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình

Thạnh, Tp.HCM

82 Tp.HCM Kỳ Đồng PGD Phú Nhuận
154 Phan Xích Long, phường 2, Quận Phú Nhuận,

Tp.HCM



83 Tp.HCM Kỳ Đồng PGD Lê Văn Sỹ 188B Lê Văn Sỹ, phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

84 Tp.HCM Kỳ Đồng Trụ sở Chi nhánh 13-13 Bis Kỳ Đồng, phường 9, Quận 3, Tp.HCM


